
STT Tên hàng hoá 
Chủng loại/ Thông số cơ bản của hàng 

hóa
Đơn vị tính Đơn giá

1 Bản mỏng Silicagel GF60 (20*20)

Tấm nhôm TLC, silica gel phủ chỉ thị 

huỳnh quang F254. Các tấm TLC silica gel 

có số lượng 25 kích thước 20x20 cm.

Hộp

2 Băng dính parafilm
Giấy Parafilm chịu được nhiệt độ -45°C to 

80°C.  Kich thước 5cm*75m
Cuộn

3 Bình định mức 100ml Class A. Cái

4 Bình định mức 10ml Class A Cái

5 Bình định mức 200ml Class A Cái

6 Bình định mức 20ml Class A Cái

7 Bình định mức 250ml Class A Cái

8 Bình định mức 25ml Class A Cái

9 Bình định mức 500ml Class A Cái

10 Bình định mức 50ml Class A Cái

11 Bình nón nút mài 100ml Class A Cái

12 Bình nón nút mài 250ml Class A Cái

13 Bình nón nút mài 50ml Class A Cái

14 Bình nút xoáy 150ml Class A Cái

15 Bình nút xoáy 250ml Class A Cái

16 Bình nút xoáy 500ml Class A Cái

17 Bình phun sắc ký 100ml Class A Bộ

18 Bình phun sắc ký 50ml Class A Bộ

19 Bình chiết 60ml Class A Cái

20 Bơm tiêm nhựa 10ml TCVN Cái

21 Bông thấm nước Bông tự nhiên không lẫn tạp chất Kg

22 Chày + Cối Chày cối bằng sứ, thành và đáy mịn Bộ

23 Cốc có mỏ 100ml Class A Cái

24 Cốc có mỏ 200ml Class A Cái

25 Cốc có mỏ 500ml Class A Cái
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26 Cốc có chân 500ml Class A Cái

27 Kim tiêm 18Gx1 1/2 Kim tiêm sử dụng 1 lần Hộp ≥100 cái Hộp

28 Con khuấy từ 25*6mm Kích thước 25*6mm Cái

29
Cột sắc   ký máy HPLC - C18 - 

5µm (150mm* 4,6 mm)
- USP: L1 Cái

30
Cột sắc   ký máy HPLC - C18 - 

5µm (250mm* 4,6 mm)
- USP: L1 Cái

31
Cột sắc   ký máy HPLC - C8 - 

5µm (150mm* 4,6 mm)
- USP: L7 Cái

32
Cột sắc   ký máy HPLC - C8 - 

5µm (250mm* 4,6 mm)
- USP: L7 Cái

33
Đầu lọc nylon – 100UI, 

0,45µm*15mm
00UI, 0,45µm*15mm 50c/Hộp

34 Giấy đo pH Khổ giấy 42-8mm; Thang đo từ 1- 14 Hộp

35 Giấy lọc định lượng
Quy cách đóng gói 100 cái/hộp, giấy bán 

thấm, lỗ lọc 5-8 um, đường kính 110mm
Hộp

36 Giấy lọc định lượng 54 không tro
Quy cách đóng gói: 100 cái/hộp,  ko tro, 

nhanh 20-25um, đường kính 110mm
Hộp

37 Giấy lọc định tính số 3
Quy cách đóng gói 100cái/hộp, giấy bán 

thấm, kích thước 110mm
Hộp

38 Bơm tiêm nhựa 20ml Bơm tiêm nhựa 20ml Hộp

39 Màng lọc cenllulo Acetate Lỗ lọc 0.45 µm, Ø 47mm, 100 tấm/hộp. Hộp

40 Màng lọc tủ hút Tủ hút ESCO-ADC-3B1 Cái 

41 Nhíp gắp thuốc Inox 25cm Inox dài 25cm Cái

42 ống đong 25ml Class A Cái

43 ống đong 10ml Class A Cái

44 ống đong 50ml Class A Cái

45 ống đong100ml Class A Cái



46 Ống mao quản 1 Class A Hộp

47 Ống mao quản 2 Class A Hộp

48 Ống mao quản 5 Class A Hộp

49 Phễu phi 6,5 Class A Cái

50 Phễu phi 10 Class A Cái

51 Picnomet (Ko nhiệt kế) Class A Cái

52 Pipes – 10ml Class A Cái

53 Pipes – 1ml Class A Cái

54 Pipes – 20ml Class A Cái

55 Pipes – 25ml Class A Cái

56 Pipes – 2ml Class A Cái

57 Pipes – 5ml Class A Cái

58 Quả bóp cao su 3 val
Quả bóp cao su 3 van dùng để gắn vào pipet 

thuỷ tinh để hút dung dịch. Hút được 25ml.
Quả

59 Thanh đốt máy cất nước Dùng cho máy cất nước WSC 044.MH3.4 Cái 

60 Đũa thủy tinh Cái 

61 Ống nhỏ giọt Cái 
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